
TẠP CHÍ TÂM LÝ - GIÁO DỤC

173TÂM LÝ - GIÁO DỤC

ỨNG DỤNG THỰC TẾ ÁO (VIRTUAL REALITY) 
TRONG VIỆC GIẢNG DẠY KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 
– CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Đinh Thị Phương Hoa
Trường Đại học Luật Hà Nội

Email: dinhphuonghoa.ecas@gmail.com

Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát ứng dụng của công nghệ thực tế ảo (VR) trong giảng dạy kỹ năng Nói tiếng Anh cho sinh 
viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ Anh chuyên ngành tiếng Anh pháp lý tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong bối cảnh 
hiện nay, sự phát triển của công nghệ VR đã mở ra các khả năng mới trong giáo dục, đặc biệt là trong việc tăng cường 
tính tương tác và thực tế của quá trình học tập. Bằng cách phân tích các thách thức hiện tại trong giảng dạy kỹ năng Nói 
như thiếu tương tác và phản hồi, cũng như sự thiếu hụt trong các phương pháp giảng dạy truyền thống, nghiên cứu nhằm 
mục đích khảo sát hiệu quả của VR trong việc nâng cao kỹ năng phản ứng và thực hành nói của sinh viên. Qua đó, nghiên 
cứu sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu VR có thể là một phương pháp giảng dạy kỹ năng Nói tiếng Anh hiệu quả, 
đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành.
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Abstract: This study investigates the application of Virtual Reality (VR) technology in teaching English speaking skills to 
third-year students majoring in English for Legal Purposes at Hanoi Law University. In the current context, the advancement 
of VR technology has opened new possibilities in education, particularly in enhancing interactivity and realism in the learning 
process. By analyzing the current challenges in teaching speaking skills—such as lack of interaction, insufficient feedback, and 
the limitations of traditional teaching methods—the research aims to examine the effectiveness of VR in improving students’ 
response and speaking practice abilities. Accordingly, the study seeks to provide insights into whether VR can serve as an 
effective method for teaching English speaking skills that meet the practical demands of the field.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Công nghệ thực tế ảo (VR) đang tạo ra đột phá 

trong giáo dục, đặc biệt trong việc nâng cao trải 
nghiệm học tập nhờ tính tương tác và mô phỏng 
chân thực. Trong giáo dục ngôn ngữ, VR được 
chứng minh là công cụ hiệu quả giúp cải thiện 
kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng nói, nhờ 
khả năng tạo ra môi trường học tập sinh động, cho 
phép thực hành và nhận phản hồi tức thì trong bối 
cảnh gần với thực tế. Các nghiên cứu cho thấy 
sinh viên học tiếng Anh qua VR có sự tiến bộ rõ 
rệt về độ lưu loát, sự tự tin và khả năng ghi nhớ từ 
vựng so với phương pháp học truyền thống.

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của 
việc ứng dụng công nghệ VR trong giảng dạy 
kỹ năng Nói cho sinh viên năm 3 chuyên ngành 
Tiếng Anh pháp lý tại Trường Đại học Luật Hà 
Nội. Mục tiêu chính là so sánh mức độ cải thiện 
kỹ năng nói giữa nhóm học với VR và nhóm học 
theo phương pháp truyền thống, từ đó xác định 

tiềm năng của VR trong việc nâng cao phản xạ 
ngôn ngữ và xử lý tình huống giao tiếp thực tế.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.1. Thực tế Ảo trong ngành Giáo dục
Công nghệ thực tế ảo (VR) đang cách mạng hóa 

giáo dục nhờ khả năng tạo ra trải nghiệm học tập 
nhập vai, đặc biệt hiệu quả trong các lĩnh vực cần 
kỹ năng thực hành cao. VR cho phép người học 
thực hành trong môi trường mô phỏng an toàn, 
như phẫu thuật ảo trong y học, thiết kế không gian 
3D trong kiến trúc, hay giao tiếp đa văn hóa trong 
ngôn ngữ học. Các mô phỏng này không chỉ giúp 
người học áp dụng lý thuyết vào thực tế mà còn 
phát triển tư duy phản biện và khả năng ra quyết 
định thông qua phản hồi tức thì.

VR cũng nâng cao động lực học tập và mức độ 
tập trung nhờ tính tương tác đa giác quan, đặc biệt 
phù hợp với các môn cần thực hành lặp lại như kỹ 
năng Nói. Sau đại dịch COVID-19, VR càng phát 
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huy vai trò trong giáo dục từ xa, khắc phục giới 
hạn về không gian và thời gian bằng cách tái hiện 
lớp học ảo như phòng xử án hay hội nghị quốc tế. 
Hệ thống VR còn cho phép cá nhân hóa lộ trình 
học tập, điều chỉnh nội dung và độ khó theo năng 
lực từng người học.

Những ứng dụng này khẳng định vai trò thiết 
yếu của VR trong giáo dục hiện đại, giúp kết nối 
hiệu quả giữa lý thuyết và thực tiễn, rút ngắn 
khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu thị trường 
lao động.

2.2. Phương pháp giảng dạy kỹ năng Nói 
tiếng Anh

Phương pháp giảng dạy kỹ năng Nói tiếng 
Anh truyền thống chủ yếu dựa vào mô hình lấy 
giáo viên làm trung tâm với các hoạt động như 
thảo luận nhóm, đóng vai hoặc thuyết trình. Tuy 
giúp sinh viên làm quen với cấu trúc ngôn ngữ, 
phương pháp này thiếu tính tương tác thực tế và 
môi trường mô phỏng, đặc biệt trong giảng dạy 
tiếng Anh chuyên ngành như tiếng Anh pháp lý. 
Phản hồi từ giáo viên thường chậm và không đủ 
cụ thể, hạn chế việc điều chỉnh lỗi kịp thời – một 
yếu tố then chốt trong việc nâng cao độ chính xác 
và lưu loát.

Để khắc phục hạn chế trên, nhiều nghiên cứu 
đã đề xuất tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR) 
vào giảng dạy kỹ năng Nói. VR tạo môi trường 
học tập sống động, mô phỏng các tình huống giao 
tiếp thực tế như phiên tòa hay đàm phán đa văn 
hóa, giúp sinh viên cải thiện rõ rệt độ tự tin và lưu 
loát. Hệ thống AI tích hợp trong VR còn cung cấp 
phản hồi tức thì về phát âm, ngữ điệu và ngữ cảnh 
sử dụng, hỗ trợ người học điều chỉnh lỗi ngay khi 
thực hành.

Việc giảng dạy hiệu quả kỹ năng Nói cần sự 
kết hợp giữa tương tác xã hội và phản hồi cụ thể, 
dựa trên lý thuyết học ngôn ngữ qua giao tiếp. 
Các tình huống đa dạng giúp người học rèn khả 
năng biểu đạt, tự điều chỉnh và phản xạ ngôn ngữ 
tốt hơn. Ngoài ra, việc thiếu cá nhân hóa trong 
phương pháp truyền thống cũng làm giảm hiệu 
quả học tập, trong khi VR có thể khắc phục điểm 
yếu này bằng cách tạo môi trường học an toàn, 
linh hoạt và định hướng mục tiêu.

2.3. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong 
giảng dạy ngôn ngữ

Trong những thập kỷ gần đây, công nghệ đã 
định hình lại phương pháp giảng dạy ngôn ngữ 
thông qua việc tích hợp đa dạng công cụ như phần 
mềm trực tuyến, ứng dụng di động, trí tuệ nhân 

tạo (AI) và VR. Công nghệ không chỉ tối ưu hóa 
quá trình dạy và học mà còn thúc đẩy tương tác 
đa chiều giữa người dạy và người học (Chapelle, 
2003, tr.70-90). Cụ thể, các nền tảng tự học như 
Duolingo hay Grammarly sử dụng AI để thiết kế 
bài học cá nhân hóa, cung cấp phản hồi tức thì về 
phát âm và ngữ pháp, giúp người học chủ động 
điều chỉnh lỗi (Wang, 2017, tr.88-100). Bên cạnh 
đó, hệ thống quản lý học tập (LMS) như Moodle 
và Blackboard đóng vai trò trung tâm trong việc 
tổ chức lớp học trực tuyến, cho phép giảng viên 
theo dõi tiến độ, phân phối tài liệu đa phương tiện 
và thiết kế hoạt động nhóm tương tác (Hockly & 
Dudeney, 2018, tr.164-178). Những công nghệ 
này phá vỡ giới hạn không gian và thời gian, tạo 
điều kiện tiếp cận giáo dục mọi lúc, mọi nơi, đồng 
thời xây dựng môi trường học tập linh hoạt, phù 
hợp với nhu cầu đa dạng của người học. Đặc biệt, 
sự phát triển của công nghệ nhận diện giọng nói 
và mô phỏng thực tế ảo đã khắc phục hạn chế của 
phương pháp truyền thống – vốn thiếu tính tương 
tác thực hành. Ví dụ, VR tạo ra các tình huống 
giao tiếp chân thực, nơi người học có thể luyện 
tập phản xạ ngôn ngữ trong bối cảnh đa văn hóa, 
trong khi AI phân tích dữ liệu học tập để đề xuất 
lộ trình cải thiện kỹ năng (Chen, 2021. tr.12-25). 
Sự kết hợp giữa công nghệ và sư phạm không chỉ 
nâng cao hiệu quả tiếp thu mà còn biến quá trình 
học ngôn ngữ thành trải nghiệm động, sáng tạo và 
gắn liền với thực tiễn.

2.4 Vai trò của công nghệ thực tế ảo trong 
việc cải thiện kỹ năng Nói tiếng Anh 

Công nghệ thực tế ảo (VR) đang ngày càng 
khẳng định vai trò trong việc nâng cao kỹ năng 
ngôn ngữ và chuyên ngành, đặc biệt trong giảng 
dạy tiếng Anh. VR tạo ra môi trường học tập tương 
tác, cho phép người học thực hành ngôn ngữ trong 
các tình huống mô phỏng thực tế như cuộc họp 
kinh doanh hay hướng dẫn du lịch, giúp cải thiện 
phản xạ và khả năng giao tiếp tự nhiên (Lin & 
Lan, 2015). Bên cạnh đó, VR còn phát triển kỹ 
năng mềm như quản lý áp lực và giao tiếp quốc 
tế, đặc biệt hữu ích cho sinh viên ngành ngôn ngữ 
học (Verhulst de Graaf & Jaspers, 2019).

Các nghiên cứu chỉ ra rằng VR giúp sinh viên 
học tiếng Anh như ngoại ngữ cải thiện rõ rệt về độ 
lưu loát (25%) và sự tự tin (30%) nhờ trải nghiệm 
thực hành trong các bối cảnh mô phỏng gần với 
thực tế (Chen, 2021). Ngoài ra, VR còn tăng khả 
năng ghi nhớ từ vựng và phản xạ ngôn ngữ nhờ sự 
kết hợp đa giác quan giữa âm thanh, hình ảnh và 
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tương tác phi ngôn từ (Wang et al., 2019). Trong 
chuyên ngành như tiếng Anh pháp lý, sinh viên 
luyện thuyết trình trong phiên tòa ảo cải thiện 
tốc độ phản ứng và khả năng sử dụng thuật ngữ 
chuyên ngành đáng kể so với phương pháp truyền 
thống (Lee & Wong, 2022).

Đặc biệt, hệ thống AI tích hợp trong VR cung 
cấp phản hồi tức thì về phát âm, ngữ điệu và ngữ 
pháp, giúp người học sửa lỗi kịp thời – điều mà 
phương pháp truyền thống gặp khó khăn do hạn 
chế về thời gian và nhân lực (Kavanagh et al., 
2021; Zhang & Lu, 2020). Ngoài ra, VR còn hỗ 
trợ tái hiện các tình huống giao tiếp đa văn hóa 
như đàm phán, thảo luận học thuật, tạo điều kiện 
cho sinh viên làm quen với sự đa dạng trong ngữ 
điệu và phong cách giao tiếp (Martínez et al., 
2020). Dù tồn tại một số thách thức như chi phí và 
yêu cầu kỹ thuật cao (Parmar et al., 2023), VR đã 
chứng minh khả năng vượt trội trong khắc phục 
hạn chế của phương pháp giảng dạy truyền thống 
và thúc đẩy cá nhân hóa, rút ngắn khoảng cách 
giữa lý thuyết và ứng dụng thực tiễn.

2.5. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu tập trung khảo sát hiệu quả của 

công nghệ thực tế ảo (VR) trong giảng dạy 
kỹ năng Nói tiếng Anh cho 60 sinh viên năm 3 
chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý tại Trường Đại 
học Luật Hà Nội. Đối tượng được chọn nhằm đảm 
bảo tính đồng nhất về nền tảng kiến thức và kỹ 
năng ngôn ngữ. Phạm vi nghiên cứu kéo dài trong 
một học kỳ, kết hợp giữa lớp học truyền thống và 
thực hành trong môi trường VR.

Phương pháp nghiên cứu kết hợp định lượng 
và định tính, bao gồm bảng câu hỏi sử dụng thang 
đo Likert để đo mức độ hài lòng, tương tác và 

tiến bộ kỹ năng Nói; phỏng vấn bán cấu trúc để 
khai thác sâu trải nghiệm thực tế của sinh viên; 
và quan sát lớp học để bổ sung dữ liệu phân tích 
định tính. Sinh viên được chia thành hai nhóm: 
một học theo phương pháp truyền thống, nhóm 
còn lại học với VR. Kết quả kiểm tra kỹ năng 
Nói đầu và cuối kỳ được phân tích bằng phương 
pháp t-test để xác định sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa hai nhóm.

Công cụ thu thập dữ liệu gồm bảng khảo sát và 
bài kiểm tra kỹ năng Nói, đã được kiểm định độ 
tin cậy. Quy trình nghiên cứu bắt đầu với khảo sát 
kỳ vọng và kiểm tra đầu kỳ, sau đó triển khai học 
tập theo hai phương pháp, và kết thúc bằng khảo 
sát cuối kỳ cùng kiểm tra kỹ năng. Phân tích dữ 
liệu giúp đánh giá hiệu quả thực tế của việc ứng 
dụng VR trong giảng dạy kỹ năng Nói tiếng Anh.

2.6. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Bảng câu hỏi khảo sát được phân phát cho cả 

hai nhóm sinh viên (nhóm truyền thống và nhóm 
VR) trước và sau khi thực nghiệm. Các câu hỏi 
tập trung vào các khía cạnh như mức độ tương 
tác, sự hài lòng và khả năng phản hồi của phương 
pháp giảng dạy.

Về mức độ tương tác, Nhóm VR cho thấy mức 
độ tương tác cao hơn rõ rệt so với nhóm truyền 
thống. Cụ thể, 89% sinh viên nhóm VR đánh giá 
trải nghiệm học tập là “rất tương tác”, so với chỉ 
55% sinh viên nhóm truyền thống (Bảng 1). Sự 
hài lòng: Sinh viên trong nhóm VR cũng thể hiện 
mức độ hài lòng cao hơn về phương pháp học tập 
mới. 90% sinh viên nhóm VR cảm thấy hài lòng 
và mong muốn tiếp tục sử dụng công nghệ này 
trong các học phần khác, trong khi con số này ở 
nhóm truyền thống chỉ là 65% (Bảng 1, 2).

Bảng 1. So sánh mức độ tương tác và sự hài lòng giữa nhóm VR và nhóm truyền thống

Chỉ số đánh giá Nhóm VR Nhóm truyền thống Chênh lệch
Mức độ tương tác
- Rất tương tác 89% 55% +34%
Sự hài lòng
- Hài lòng và muốn tiếp tục 90% 65% +25%

Bảng 2. Mức độ tương tác của sinh viên

Chỉ số đánh giá Nhóm VR Nhóm truyền thống
Rất tương tác 89% 55%
Tương tác vừa phải 12% 30%
Ít tương tác 5% 13%
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Về khả năng phản hồi: Khi được hỏi về khả 
năng phản hồi từ giảng viên và hệ thống VR, 85% 
sinh viên nhóm VR cho biết họ nhận được phản 

hồi nhanh chóng và chính xác từ môi trường học 
tập, trong khi nhóm truyền thống chỉ đạt 56% 
(Bảng 3).

Bảng 3. Khả năng phản hồi
Chỉ số đánh giá Nhóm VR Nhóm truyền thống
Phản hồi nhanh chóng và chính xác 85% 56%
Phản hồi vừa phải 15% 30%
Phản hồi chậm và không chính xác 5% 10%

Bài kiểm tra kỹ năng Nói tiếng Anh được thực 
hiện trước và sau quá trình thực nghiệm nhằm đánh 
giá sự tiến bộ của sinh viên trong cả hai nhóm. 
Trước khi thực nghiệm: Cả hai nhóm có kết quả 
tương đối đồng đều với điểm trung bình lần lượt là 
6.2/10 (nhóm VR) và 6.4/10 (nhóm truyền thống). 
Sự khác biệt không đáng kể này cho thấy xuất phát 
điểm của sinh viên ở cả hai nhóm là tương đồng. 
Sau khi thực nghiệm: Kết quả cho thấy nhóm VR 
có sự cải thiện rõ rệt hơn với điểm trung bình là 
8.2/10, trong khi nhóm truyền thống chỉ đạt 7.4/10. 
Điều này chứng tỏ rằng môi trường thực tế ảo có 
khả năng cải thiện kỹ năng kỹ năng Nói hiệu quả 
hơn so với phương pháp truyền thống.

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng 
công nghệ VR trong giảng dạy kỹ năng Nói có 
ảnh hưởng tích cực đến cả trải nghiệm học tập và 
kết quả học tập của sinh viên. Kết quả phân tích 
cho thấy nhóm sử dụng VR đạt mức cải thiện gấp 
đôi nhóm học truyền thống, với điểm số tăng +2.0 
điểm so với +1.0 điểm của nhóm đối chứng. Sự 
chênh lệch này càng được khẳng định qua tỉ lệ cải 
thiện tuyệt đối, khi nhóm VR vượt trội hơn 12% 
(p < 0.05), phản ánh hiệu quả ưu việt của phương 
pháp VR trong việc nâng cao kỹ năng Nói tiếng 
Anh. Đáng chú ý, các điểm số trong nghiên cứu 
đều được làm tròn đến 1 chữ số thập phân nhằm 
đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu.

III. KẾT LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy, thứ nhất VR mang 

lại hiệu quả đáng kể trong việc cải thiện kỹ năng 
Nói tiếng Anh của người học, nhờ khả năng tái tạo 
môi trường tương tác chân thực và cung cấp phản 
hồi tức thời (Chen, 2021; Wang et al., 2019). Tuy 
nhiên, để ứng dụng thành công công nghệ này, các 
cơ sở giáo dục cần triển khai đồng bộ ba yếu tố cốt 
lõi: hạ tầng công nghệ chuyên dụng bao gồm thiết 
bị VR chất lượng cao (Oculus Quest 2, HTC Vive), 
không gian học tập được thiết kế cho trải nghiệm 
đắm chìm, và nền tảng mô phỏng đa dạng các tình 
huống giao tiếp chuyên ngành (ví dụ: phiên tòa ảo, 
đàm phán đa văn hóa trong tiếng Anh pháp lý) (Lee 
& Wong, 2022). Thứ hai là nâng cao năng lực sư 
phạm số. Nghiên cứu của Cheng et al. (2020) cho 
thấy 72% thất bại trong ứng dụng công nghệ giáo 
dục xuất phát từ việc giảng viên thiếu kỹ năng số. 
Do đó, cần tổ chức các khóa đào tạo hai chiều, tập 
trung vào thiết kế bài giảng VR, quản lý lớp học ảo, 
tích hợp phản hồi AI vào đánh giá, và phân tích dữ 
liệu để điều chỉnh lỗi (Kavanagh et al., 2021). Cuối 
cùng là xây dựng lộ trình học tập tích hợp hệ thống. 
Thay vì dùng VR như công cụ bổ trợ, cần xây dựng 
chương trình có cấu trúc rõ ràng, trong đó VR chiếm 
20-30% thời lượng đào tạo kỹ năng Nói. Cách tiếp 
cận này không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm thực hành 
mà còn rèn luyện phản xạ ngôn ngữ trong bối cảnh 
áp lực thời gian thực. Tóm lại, việc kết hợp giữa đầu 
tư công nghệ, đào tạo giảng viên và thiết kế chương 
trình bài bản sẽ giúp hiện thực hóa tiềm năng của VR 
trong đào tạo ngoại ngữ.
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